
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 8, khu 2 dịch vụ Đồng Mai, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

17/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK NHẬT ANH

0109908463

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa và hoạt động nhà nước 
cấm

4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa và hoạt động nhà nước 
cấm

4620

4. Bán buôn thực phẩm
Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa và hoạt động nhà nước 
cấm

4632(Chính)

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Phân phối rượu 
- Bán buôn rượu
- Bán buôn bia
- Bán buôn đồ uống không chứa cồn 
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

4633

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá, hoạt 
động kinh doanh dược

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK NHẬT 
ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XNK NHAT ANH TRADE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: XNK NHAT ANH TRADE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0886092255
Email: nhatanhxnkthuongmai@gmail.c

om

Fax:
Website:
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7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm

4652

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Kinh doanh xăng dầu
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm

4661

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4669

10. Khai thác thuỷ sản biển 0311

11. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

14. Bán buôn tổng hợp
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4690

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
-   Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
-   Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
-   Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
-   Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Đại lý bán lẻ xăng dầu

4730

21. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

22. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

23. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

24. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050
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3.000.000.000 VNĐ

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
- Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác

4933

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Trừ hoạt động vận tải hàng không

5229

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Quán cà phê
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát, karaoke, vũ 
trường)

5630

30. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

31. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở 4102

34. Phá dỡ
Loại trừ hoạt động gây nổ bằng bom, mìn

4311

35. Chuẩn bị mặt bằng
Loại trừ hoạt động gây nổ bằng bom, mìn

4312

36. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001183003403
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 20 Ngõ 8 Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 20 Ngõ 8 Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ HOÀNG OANH Nữ

11/11/1983 Kinh Việt Nam

30/06/2020 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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